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Tóm tắt
Việc tích hợp hệ thống quản lỷ kết hợp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đã và đang 
được ứng dụng trên toàn thế giới nham đảm bảo cho doanh nghiệp vận hành một cách hiệu quả. Với môi 
doanh nghiệp khác nhau, việc áp dụng, tích hợp công cụ nâng cao năng suât, chát lượng là khác nhau 
tùy thuộc vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Bài viết phân tích tình hình áp dụng hệ thống quản lý 
tích hợp trong doanh nghiệp, từ đó chi ra một so thuận lợi, khó khăn khi tích hợp nhiều hệ thống quản 
lý và đặt ra một số vần đề cần thảo luận.
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Summary
The integration of management systems combined with the application of productivity and quality 
improvement tools has been and is being applied worldwide to ensure businesses operate effectively. For 
each different business, the application and integration of productivity and quality improvement tools are 
different depending on the production and business industry. The article analyzes the situation of applying 
integrated management systems in businesses. Thereby, the author points out some advantages and 
difficulties when integrating multiple management systems and raises some issues that need to be discussed.
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Tích hợp hệ thống quản lý là việc một doanh nghiệp 
sử dụng một hệ thông quản lý chung đê quản lý toàn 
bộ các quá trình cỏ liên quan tới nhiêu hệ thông khác, 
nhằm đạt được nhiều mục tiêu: thúc đẩy năng suất 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng sự hài lòng của 
khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay, 
số lượng hệ thong quản lý theo các tiêu chuẩn quốc 
tế đang áp dụng đã tăng lên đáng kê trong những năm 
gần đây, đòi hỏi việc quản lý tích hợp là cần thiết để 
tránh phát sinh chông chéo, lãng phí. Hệ thông quản 
lý tích hợp đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, 
không những hệ thông quản lý tinh gián, mà còn giúp 
doanh nghiệp nâng cao năng suât, cung câp hàng hóa 
dịch vụ chất lượng tới người tiêu dùng, tăng mức độ 
hài lòng của khách hàng, nhờ đó giúp doanh nghiệp 
mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu.

Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thông tích hợp cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam còn gặp nhiêu 
khó khăn. Đa sô doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nên 
nguồn lực tài chính hạn chế, nhân sự chưa đảm bảo 
năng lực đê có thê triên khai và đặc biệt là ngại thay 
đôi. Do đó, việc đúc kêt những bài học kinh nghiệm 
phù hợp với doanh nghiệp và sự tư vấn của đội ngũ 

chuyên gia có kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm được thời gian và chi phí, hạn chê các sai sót khi 
triển khai hệ thong quản lý tích hợp.

xu HƯỚNG TÍCH HỢP HỆ THONG QUẢN 
LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Theo thống kê, hiện nay, các doanh nghiệp thường 
áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng nham kiểm soát các khía cạnh 
hoạt động khác nhau của doanh nghiệp. Trước đây, 
những hệ thông này thường được xây dựng và triên 
khai riêng biệt, độc lập với nhau. Các doanh nghiệp 
thường chỉ dừng lại ở việc áp dụng kêt hợp những 
công cụ cải tiến năng suất, chất lượng vào hệ thống 
quản lý, chứ chưa khai thác được những lợi ích từ 
việc kểt họp các hệ thống lại với nhau, về cơ bản, 
tất cả các hệ thống quản lý đều có phương pháp tiếp 
cận chung, nên có thê được kiêm soát, vận hành và 
áp dụng theo một cách tích họp nhăm đạt được đa 
mục tiêu. Do vậy, xu hướng tích họp cho các hệ thông 
quản lý đang được nhiêu doanh nghiệp cân nhăc lựa 
chọn thay vì áp dụng từng hệ thông riêng rẽ.

Đối với doanh nghiệp, việc tích họp hệ thông giúp 
tinh gọn được hệ thông tài liệu, giảm sự chông chéo, 
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các quá trình sắp xếp khoa học hơn, chính sách và mục 
tiêu sẽ nhất quán hơn trên nhiều hệ thống, đạt chứng 
nhận nhiêu hệ thống quản lý mà không phải đầu tư 
thêm thời gian và chi phí, nhất là tích hợp triển khai 
các hệ thống ở cùng một thời điêm. Chi phí trả cho tư 
vân và chứng nhận sẽ giảm từ 20%-30% so với áp dụng 
riêng lẻ [6], Bên cạnh đó, việc tích hợp giúp doanh 
nghiệp nâng cao được năng lực quản trị trong việc xác 
định rõ bối cảnh của tổ chức, các vấn đề nội bộ và bên 
ngoài của tổ chức, nhận định các rủi ro và cơ hội để 
đưa ra định hướng chiến lược của tổ chức trong các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ 
đó, cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, nâng 
cao năng suất lao động, giảm thiểu sự không phù hợp 
trong các quá trinh xử lý và giải quyết công việc.

Vê phía nhân sự, các công việc đều được kiêm 
soát tôt, không chông chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, 
trách nhiệm được xác định rõ ràng cho từng bộ phận, 
nhân viên, giúp lãnh đạo tại các cấp quản lý dễ dàng 
hơn trong việc kiêm soát các tiên trình thực hiện công 
việc của nhân viên, nhờ đảm bảo hoạch định rõ ràng 
các bước thực hiện, tạo được mối quan hệ công việc 
chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên. Việc kiểm soát 
chặt chẽ, giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong 
nội bộ, giải quyểt triệt để những vướng mắc trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ nhờ được quy định rõ ràng 
trong các quy trinh, thủ tục; thúc đây nê nêp làm việc, 
nâng cao tinh thân thái độ làm việc của nhân viên. 
Đồng thời, việc tích hợp còn giúp kiểm soát các thay 
đổi đối với hệ thống quản lý chat lượng nhằm ngăn 
chặn sự không phù họp hoặc phát sinh ngoài dự kiến.

về phía khách hàng, tạo ra sản phẩm chất lượng, 
giúp tạo niêm tin, sự uy tín và nâng cao mức độ hài 
lòng của khách hàng, nhờ đó giúp doanh nghiệp mở 
rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu đáp ứng 
yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với khách hàng. 
Việc đạt được nhiều chứng nhận hệ thống giúp doanh 
nghiệp dành được ưu thế, uy tín trong cạnh tranh, tạo 
điêu kiện thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường 
nội địa, trong khu vực và quổc tế.

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THốNG QUẢN 
LÝ TÍCH HỢP TRONG DOANH NGHIỆP

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng 
quan tâm hơn đên các hệ thống quàn lý theo tiêu chuẩn 
quốc tế, dẫn chứng là số lượng hệ thong quản lý đang 
duy trì áp dụng đã tăng lên đáng kê trong những năm 
gân đây. Điêu này cho thây bôi cảnh và môi trường 
hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng thay đổi 
phức tạp, yêu câu các doanh nghiệp phải đáp ứng đồng 
thời nhiều tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ để nắm bắt thị 
hiếu khách hàng, thỏa mãn nhu cầu thị trường.

Theo nghiên cứu của Vũ Văn Thắng (2024) về 
khả năng nâng cao năng suất chất lượng thông qua 
mô hình tích hợp các hệ thống quản lý, kết họp công 
cụ cải tiên tại doanh nghiệp khu công nghiệp ở phía 
Bắc, kết quả cho thấy, việc áp dụng tích họp các hệ 

thống quản lý và công cụ nâng cao năng suất chất 
lượng giảm chi phí vận hành, giảm thời gian quản lý, 
tinh gọn bộ máy đáng kê cho doanh nghiệp qua các 
khía cạnh giảm sản phâm lôi hỏng, giảm sự cô máy 
móc thiết bị, ổn định chất lượng sản phẩm, giảm thời 
gian và quản lý tôt năng suât và thời gian sản xuât, 
tăng hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Cụ thê, việc 
tích hợp các hệ thống quản lý, giảm từ 20%-26,6% số 
lượng quy trình cân thiêt lập thông qua việc tích hợp 
các quy trình quản lý chung, như: quy trình đánh giá 
nội bộ, xem xét của lãnh đạo, đào tạo, tuyển dụng.... 
Đông thời, nêu bỏ qua các tác động nội bộ của doanh 
nghiệp trong quá trình triển khai, tong thời gian triển 
khai chính của một mô hình tích họp các hệ thống 
quản lý giảm 33,3% so với việc triển khai riêng lẻ 
từng tiêu chuân (trung bình thời gian triên khai 1 tiêu 
chuân từ 5-6 tháng; mô hình tích họp 2 tiêu chuân 
trung bình 8 tháng). Tỷ lệ doanh nghiệp tăng trưởng 
doanh thu trên 10% là 83%; tỷ lệ doanh nghiệp đã 
căt giảm được chi phí lãng phí trên 30% thông qua 
áp dụng hệ thông quản lý và công cụ là 70%; 93% 
các doanh nghiệp giảm tỷ lệ khách hàng phàn nàn và 
100% doanh nghiệp đáp ứng yêu câu luật định vê môi 
trường, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

Tông cục Tiêu chuân Đo lường Chât lượng cũng đã 
hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tích họp cho 
30 doanh nghiệp ở 12 tỉnh, thành miền Bắc [1]. Trọng 
tâm là các công ty được hỗ trợ tư vấn tích họp hệ thống 
quản lý chât lượng ISO 9001:2015 với các hệ thống 
quản lý theo các tiêu chuẩn khác, như: hệ thống quản lý 
môi trường, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm... Ket 
quả thu được cho thay sự thay đổi về tư duy nhận thức, 
ý thức trách nhiệm, nội dung công việc, cách vận dụng 
tích họp thành một hệ thống quản lý chung và duy nhất, 
xuyên suôt các quá trình hoạt động của lãnh đạo, cán bộ 
quản lý và nhân viên trong hoạt động quản lý năng suât 
chât lượng của doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh 
tranh, phát triển bền vững. Một số công ty đạt được 
nhiều kết quả tích cực có thể kể đến như: Công ty cổ 
phần Bao bì in Nông nghiệp, Công ty cổ phần Gốm 
Đất Việt, Công ty cổ phan Nhựa Thái Bình Dương...

TụuẬN LỌI. VÀ khó khăn khi tích hợp 
NHIÊU HỆ THỐNG QUẢN LÝ ở DOANH NGHIẸP

Kinh nghiệm thực tiễn đã áp dụng cho thấy, có 
một số thuận lợi và khó khăn khi triển khai hệ thống 
tích họp ở doanh nghiệp.

về thuận lợi, phần lớn các hệ thống quản lý đang 
áp dụng hiện nay đều là các hệ thống phổ biến, được 
nhiêu doanh nghiệp quan tâm và áp dụng rộng rãi 
trong nhiêu năm qua, như: hệ thông quản lý theo tiêu 
chuân ISO 9001, ISO 22000... Vì thê, hầu hết doanh 
nghiệp đã có ý thức và hiểu biết cơ bản về các hệ 
thống này, nên thực hiện với quyết tâm cam kết cao, 
từ lãnh đạo cho đến nhân viên nhiệt huyết sẵn sàng 
tiếp thu học hỏi những kiến thức mới để không ngừng 
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
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Tuy nhiên, khi triển khai áp dụng hệ thống tích 
hợp, các doanh nghiệp cũng sẽ gặp không ít khó khăn.

Thứ nhất, về vấn đề tài chính. Phần lớn doanh 
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, năng lực tài chính thấp. 
Chính vì thế, các doanh nghiệp khó có thê đâu tư cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh chứ chưa nói tới đầu 
tư cho việc tích hợp hệ thông... Đông thời, trong quá 
trình thực hiện, việc kinh doanh biên động sẽ khiên 
cho tình hình hoạt động của doanh nghiệp khó khăn, 
doanh nghiệp có xu hướng căt giảm chi phí, bao gôm 
cả việc đâu tư vào hệ thông quản lý và công cụ cải 
tiến, từ đó dẫn đến ngừng triên khai mô hình tích họp.

Thứ haỉ, NQ nhân sự. Ở một số tố chức, việc thiếu 
đầy đủ và rõ ràng trong việc xác định vai trò, vị trí và 
trách nhiệm của từng bộ phận cá nhân dẫn đến tình 
trạng thiếu tinh thần sở hữu và chịu trách nhiệm trong 
quá trình xây dựng. Hậu quả là việc triên khai bị quá 
tải, chương trình bị chậm trễ, các biện pháp kiêm soát 
trong hệ thống quản lý không thực sự phản ánh yêu 
cầu quản lý và thực tiễn triển khai. Ở khía cạnh khác, 
việc thiếu hụt nhân sự đảm trách do thiếu trình độ 
chuyên môn hoặc tồn tại một số nhân sự với ý thức 
chưa tốt, chưa nhận thức đúng về vai trò của hệ thống 
tích họp thường ảnh hưởng đên cả hệ thống.

Thứ ba, văn hóa doanh nghiệp cũng là yêu tô khó 
thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Thay 
đổi văn hóa doanh nghiệp thường gặp phải sự kháng 
cự từ nhân viên, do họ quen với cách làm việc cũ và lo 
sợ sự thay đổi. Nhân viên chưa có thói quen ghi chép, 
tự đánh giá, nên làm cho quá trình triển khai mất nhiễu 
thời gian và phải đào tạo lại nhiều lần để nhân viên có 
thể làm đúng với quy chuẩn đề ra. Điều nãy dẫn đến 
làm cản trở sự thành công khi tích họp hệ thông.

KẾT LUẬN

Việc áp dụng hệ thống tích họp đem lại nhiều lợi 
ích cho doanh nghiệp, tuy nhiên cũng đặt ra một sô 
vân đê cân thảo luận.

Một là, việc tích họp hệ thống quản lý với nhau, 
cần phải hiểu rõ bản chất, nguyên tắc của những hệ 
thông riêng rẽ, chăt lọc ở các hệ thông những gì ưu 
điểm nhất, phù họp với doanh nghiệp minh và xây 
dựng một quy trình khoa học, không phải mang các 
nội dung của hệ thông quản lý này ghép với nội dung 
của hệ thống quản lý khác là thành công. Nêu áp dụng 
máy móc, hệ thống sẽ bị chông chéo, khi áp dụng 
sẽ trở nên rôi loạn, không thông nhât, doanh nghiệp 
sẽ loay hoay trong quá trình vận hành, khiến doanh 
nghiệp tốn thời gian và nhân lực nhiều hơn.

Hai là, trong quá trình triển khai, để hạn chế các 
vấn đề phát sinh, cần có sự tư vấn của đội ngũ chuyên 
gia có kinh nghiệm triên khai hệ thông quản lý tích 
hợp. Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Nhật Bận 
triển khai hệ thống tích họp cho thấy, mặc dù có nhiều 
điểm tương đồng trong tích hợp các hệ thống quản lý 
với nhau, nhưng các doanh nghiệp này đã mât một 
khoảng thời gian dài đê nghiên cứu rôi mới đưa ra 
phương án [2]. Do vậy, mồi doanh nghiệp cần nghiên 
cứu những tiêu chuẩn theo đúng ngành nghề cụ thể, 
lên chương trình chi tiết khi áp dụng, sao cho đạt hiệu 
quả tối ưu nhất. Nếu doanh nghiệp có được sự tư vấn 
của tổ chức chuyên gia, thì có the rút ngắn được thời 
gian và hạn chế các lỗi trong quá trình thực hiện.

Ba là, việc duy trì và cải tiến sau khi triển khai 
thành công cũng cần lưụ ý. Việc duy trì các hoạt động 
quản lý (hoạch định, kiếm tra giám sát và điều chỉnh) 
cần triển khai liên tục lặp lại. Một số nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng, ngay cả khi hệ thông đã được áp dụng có 
hiệu lực, thi năng lực cải tiến của các hệ thống quản 
lý nói chung đều có xu hướng giảm theo thời gian. 
Vì vậy, doanh nghiệp phải liên tục cải tiên cái cũ và 
bổ sung các công cụ cải tiến mới để duy trì năng lực 
cải tiến. Đồng thời, để triển khai thành công cho một 
khu vực, nên kêt họp nhiêu doanh nghiệp khác trong 
ngành cùng chia sẻ, học hỏi, thực hành, áp dụng hệ 
thống quản lý và công cụ cải tiến. Điều này sẽ tạo ra 
sự phát triển bền vững cho toàn ngành.□
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